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Phần 1. Kiến thức trọng tâm

+ Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương.

- Nêu được truyền thống của quê hương, kể được một số truyền thống của quê hương.

- Thực hiện những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

+ Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa.

- Nêu được khái niệm di sản văn hóa và một số loại di sản văn hóa của Việt Nam.

- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa.

- Nhận biết được trách nhiệm của học sinhtrong việc bảo tồn di sản văn hóa.

- Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hóa.

+ Bài 3: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

- Nêu được biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

- Hiểu vì sao mọi người cần phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.

- Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự  quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người.

- Khích lệ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia se vơi người khác; phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận:

I. Trắc nghiệm:

Học sinh đọc kĩ các câu hỏi sau và chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng
Câu 1: Truyền thống quê hương là ………., riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

A. những giá trị tốt đẹp                              B. những giá trị riêng biệt

C. những giá trị lâu đời                              D. những giá trị mẫu mực

Câu 2: Câu ca dao, tục ngữ “ Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi” nói về truyền thống tốt đẹp nào của quê hương?

A. Truyền thống yêu nước                             B. Truyền thống nhân nghĩa

C. Truyền thống hiếu học                              D. Truyền thống tôn sư trọng đạo
Câu 3: Để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, mỗi người cần có thái độ ……những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương.

A. ủng hộ                 B. thờ ơ                C. phê phán         D. học hỏi

Câu 4: Em đồng tình  với  biểu hiện, việc làm nào dưới đây?

A. Giữ gìn mọi phong tục, tập quá, thói quen của quê hương mình.

B. Giới thiệu với mọi người về lễ hội truyền thống của quê hương mình.

C. Không quan tâm đến truyền thống tốt đẹp của những vùng miền, địa phương khác.

D. Đáp án A, C đều đúng.

Câu 5: Câu ca dao, tục ngữ  nào dưới đây nói về truyền thống hiếu thảo?

A. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

B. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

C. Cần cù bù thông minh.

D. Lòng mẹ như bát nước đầy/ Mai này khôn lớn, ơn này tính sao.

Câu 6: Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm ….. có giá trị lịch sử, ….., khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

A. vật chất/ văn hóa                           B. vật chất/ tinh thân

C. tinh thần/ vật thể                            D. vật thể/ văn hóa

Câu 7: Theo em, Nhã nhạc cung đình Huế và hát Văn  thuộc di sản văn hóa?

A. Vật thể                B. Phi vật thể         C. Di tích lịch sử                 D. Di vật

Câu 8: Khi bản thân phát hiện được các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cần?

A. Thông báo cho hàng xóm biết.                  B. Thông báo cho người thân cận nhất.

C. Thông báo cho cơ quan gần nhất.              D. Im lặng giữ làm bảo vật cho bản thân.

Câu 9:  ………là thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh.

A. Quan tâm                 B.  Chia sẻ             C. Cảm thông               D. Giúp đỡ

Câu 10: ………là đặt mình vào vị trí người khác để hiểu được cảm xúc của nười đó.

A. Quan tâm                 B.  Chia sẻ             C. Cảm thông               D. Tìm hiểu

Câu 11:  ………là sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình.

A. Quan tâm                 B.  Chia sẻ             C. Cảm thông               D. Tìm hiểu

Câu 12: Quan tâm, chia sẻ, cảm thông sẽ được biểu hiện thông qua các …….., việc làm cụ thể.

A. hành vi                    C. lời nói                 C. thái độ                      D. cảm xúc

II. Tự luận

Câu 1: Di sản văn hóa là gì? Di sản văn hóa được phân thành mấy loại? Lấy ví dụ ?

Câu 2: Cho các di sản: 
Khu du lịch Tràng An (Ninh Binh), Nhã nhạc cung đình Huế,  Địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), Động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình),  Dân ca Quan Họ Bắc Ninh, Trống Đồng Đông Sơn, Nhà Tròn (thành phố Bà Rịa), tên đồng Cổ Loa.

Em hãy phân loại các di sản theo bảng gợi ý dưới đây:

	Di tích lịch sử, văn hoá
	Danh lam 
thắng cảnh
	Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Di sản văn hoá
phi vật thể

	
	
	
	


 Câu 3. Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ và thảo luận về ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ đó.

Câu 4: Xử lý tình huống.

Trong quá trình đào móng xây nhà, bố em phát hiện có cổ vật không rõ nguồn gốc từ đâu. Em sẽ khuyên bố làm gì? Vì sao?
Câu 5: Xử lý tình huống.

 Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức lễ dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, các bạn tập trung nghe kể về những tấm gương hy sinh anh dũng chống giắc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Trong khi các bạn trật tự ngồi nghe thì H lại đùa nghịch trêu chọc khiến các bạn xung quanh mất tập trung.

Em có đồng tình với hành động của H không? Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên H điều gì?

Câu 6: Em hãy chia sẻ một việc làm hoặc một hành động của bản thân thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông đến người khác. Qua đó rút ra bài học cho bản thân mình.

Câu 7: Em hãy viết đoạn văn (7-10 dòng) bày tỏ niềm tự hào về di sản văn hóa Việt Nam và nêu các việc làm cụ thể của bản thân góp phần bảo tồn di sản văn hóa. 

